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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /BC-SYT Đồng Tháp, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát, đánh giá đầu vào về việc công nhận “Bệnh viện Thực hành 

nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc và 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp  

 

Xem xét văn bản đăng ký xét công nhận danh hiệu Bệnh viện thực hành 

nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp1 và Bệnh viện 

Phương Châu Sa Đéc2; Đề nghị tại Công văn số AT20231018 ngày 18 tháng 10 

năm 2023 của Tổ chức Alive & Thrive về việc tổ chức đánh giá xét danh hiệu 

Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại Bệnh viện Phương 

Châu Sa Đéc và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. 

Sở Y tế Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 119/KH-SYT ngày 

13/11/2023 và ban hành Quyết định số 1473/QĐ-SYT ngày 14/11/2023 để tiến 

hành thực hiện khảo sát, đánh giá đầu vào về việc xét công nhận “Bệnh viện 

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”. Sau khi tiến hành khảo sát, kết quả 

cụ thể như sau: 

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KHẢO SÁT 

- Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc: ngày 16/11/2023; 

- Bệnh Viện Đa khoa Đồng Tháp: ngày 17/11/2023. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT 

Ông Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, Trưởng đoàn. 

Bà Phạm Thị Ngọc Thu, Trưởng phòng - Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

Đồng Tháp, Phó trưởng đoàn. 

Ông Nguyễn Huỳnh Long, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

Đồng Tháp, Thư ký Đoàn khảo sát. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Đồng Tháp, thành viên. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Trưởng khoa - Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, thành viên. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, Viên chức Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, thành viên. 

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh 

viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên. 

Bà Võ Thị Ngọc Diệp, Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện 

Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên. 

                                                 
1 Tại Công văn số 2294/BVĐT-KHTH ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp về việc 

đăng ký được hỗ trợ đạt danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. 
2 Tại Công văn số 178/CVBV.2023 ngày 27/9/2023 của Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc về việc đăng ký tham 

gia xét danh hiệu BVTHNCBSMXS. 
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Bà Vũ Hoàng Dương, đại diện Tổ chức Alive & Thrive, thành viên. 

Ông Nguyễn Quốc Phong, đại diện Tổ chức Alive & Thrive, thành viên. 

III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Khảo sát tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc 

1.1. Tiêu chí 1: Bệnh viện đạt mức 3 tiêu chí E1.3 về Nuôi con bằng sữa 

mẹ (NCBSM) thuộc Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam. 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 1 

1.2. Tiêu chí 2 

TT 

bảng 

kiểm 

Nội dung bảng kiểm Kết luận 

1 Phỏng vấn phụ nữ có thai ≥ 7 tháng Không đạt yêu cầu 
 

2 Quan sát thực hiện EENC trong đẻ thường (đối 

với trẻ thở được) 
Không đạt yêu cầu 

3 Quan sát thực hiện EENC trong đẻ mổ lấy thai 

(đối với trẻ thở được) 
 

Không áp dụng (do không có 

ca mổ và mô hình quan sát) 

4 Phỏng vấn bà mẹ sau sinh đủ tháng Không đạt yêu cầu 

5 Quan sát bà mẹ cho con bú Không đạt yêu cầu 

6 Quan sát cán bộ y tế hướng dẫn bà mẹ cách cho 

trẻ bú 

Không đạt yêu cầu 

7 Rà soát tiêu chí bệnh viện Không đạt yêu cầu 

8 Đánh giá môi trường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ Không đạt yêu cầu 

9 Phỏng vấn bà mẹ có con sinh non tháng, nhẹ cân 

nằm cùng mẹ sau khi trẻ điều trị tại đơn vị hồi sức 

sơ sinh.  

Đạt yêu cầu 

10 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ/người 

chăm sóc trẻ đặt trẻ vào tư thế KMC.  
Đạt yêu cầu 

11 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ mát-xa 

vú và vắt sữa trong tư thế KMC 

Không đạt yêu cầu 

12 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ cho con 

bú trong tư thế KMC 

Đạt yêu cầu 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 2 

1.3. Tiêu chí 3: Khảo sát qua điện thoại 

1.3.1. Bà mẹ xuất viện sau sinh 

Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Thực hiện da kề da Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trả lời được 

thực hiện da kề da. 

100/ sinh 

thường 

96/sinh mổ 

Đạt 

Thực hiện da kề da đủ 

90 phút 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trả lời “trên 

90 phút”. 

86/ sinh 

thường 

91/ sinh mổ 

Đạt 

Không cách ly mẹ con “Đạt yêu cầu” nếu trên 95% bà mẹ sinh 

thường trả lời con sinh ra được nằm cùng 

mẹ luôn với mẹ. 

100 Đạt 
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Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Bú sớm 01 giờ đầu sau 

sinh 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường và 50% bà mẹ sinh mổ cho trẻ bú 

trong vòng 60 phút sau sinh. 

86/ sinh 

thường 

97/ sinh mổ 

Đạt 

Bú mẹ hoàn toàn 

trong lúc ở viện 
“Đạt yêu cầu” nếu trên 90% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ chỉ cho trẻ bú sữa mẹ. 

71/ sinh 

thường 

27/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Nhân viên y tế tư vấn 

NCBSM cho sản phụ 

sau sinh 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ được CBYT tại BV 

hướng dẫn về cách cho con bú. 

100/ sinh 

thường 

97/ sinh mổ 

Đạt 

Nhân viên y tế tư vấn 

sữa bột/ sữa công thức 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ trả lời “Không” nhận 

được tư vấn sử dụng sữa công thức từ 

CBYT (trừ các trường hợp được chỉ định). 

86/ sinh 

thường 

97/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Bệnh viện quảng cáo, 

tiếp thị sữa bột/ sữa 

công thức cho trẻ dưới 

24 tháng tuổi, bình bú, 

vú ngậm nhân tạo 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ phản hồi “Không”  

100 Đạt 

 1.3.2. Bà mẹ/người chăm sóc có trẻ < 1 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện 

Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Thực hiện Kangaroo “Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ có trẻ 

non tháng < 37 tuần, <2.000g trả lời “Có” 

BV không có 

trẻ non tháng 

< 37 tuần, 

<2.000g 

 

Mẹ có được nằm cùng 

trẻ hoặc được thăm 

con ít nhất 1 lần/ngày 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 90% bà mẹ không bị 

cách ly hoặc được thăm con ít nhất 1 

lần/ngày trong thời gian trẻ bị cách ly tại 

Đơn vị hồi sức sơ sinh 

100 Đạt 

Trẻ được bú/ăn sữa 

mẹ hoàn toàn trong 

thời gian ở viện 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% trẻ bú mẹ hoàn 

toàn hoặc ăn sữa mẹ bằng các hình thức 

khác (ăn sữa của mẹ đẻ vắt ra, Ngân hàng 

sữa mẹ…) trong thời gian nằm viện 

27 Chưa đạt 

Trẻ ăn sữa mẹ bằng 

bình bú 

“Đạt yêu cầu” nếu ít hơn 20% trẻ ăn sữa mẹ 

bằng bình bú 

45 Chưa đạt 

NVYT tư vấn và 

hướng dẫn NCBSM 

“Đạt yêu cầu” nêu trên 80% bà mẹ trả lời 

“Có” 

90 Đạt 

NVYT tư vấn dùng 

sữa bột hay sữa công 

thức 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ/người chăm 

sóc trẻ trả lời “Không” (đã loại trừ các 

trường hợp được chỉ định theo qui định). 

100 Đạt 

Bệnh viện có các quảng 

cáo, tiếp thị sữa bột/ sữa 

công thức cho trẻ dưới 

24 tháng tuổi, bình bú, 

vú ngậm nhân tạo? 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ/người chăm 

sóc trẻ trả lời “Không” 

100 Đạt 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 3 

Kết luận: Bệnh viện còn một số nội dung cần cải thiện để đạt các tiêu chí 

Quyết định 5913/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài 
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liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận bệnh viện thực hành nuôi con 

bằng sữa mẹ xuất sắc”. 

2. Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp 

2.1. Tiêu chí 1: Bệnh viện đạt mức 3 tiêu chí E1.3 về Nuôi con bằng sữa 

mẹ (NCBSM) thuộc Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam. 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 1 

2.2. Tiêu chí 2 

TT 

bảng 

kiểm 

Nội dung bảng kiểm Kết luận 

1 Phỏng vấn phụ nữ có thai ≥ 7 tháng Không đạt yêu cầu 

 

2 Quan sát thực hiện EENC trong đẻ thường (đối 

với trẻ thở được) 

Không đạt yêu cầu 

3 Quan sát thực hiện EENC trong đẻ mổ lấy thai 

(đối với trẻ thở được) 

Không áp dụng (do không có 

ca mổ và mô hình quan sát) 

4 Phỏng vấn bà mẹ sau sinh đủ tháng Không đạt yêu cầu 

5 Quan sát bà mẹ cho con bú Không đạt yêu cầu 

6 Quan sát cán bộ y tế hướng dẫn bà mẹ cách 

cho trẻ bú 

Không đạt yêu cầu 

7 Rà soát tiêu chí bệnh viện Không đạt yêu cầu 

8 Đánh giá môi trường hỗ trợ nuôi con bằng sữa 

mẹ 

Không đạt yêu cầu 

9 Phỏng vấn bà mẹ có con sinh non tháng, nhẹ 

cân nằm cùng mẹ sau khi trẻ điều trị tại đơn vị 

hồi sức sơ sinh  
 

Đạt yêu cầu 

10 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà 

mẹ/người chăm sóc trẻ đặt trẻ vào tư thế KMC 

Đạt yêu cầu 

11 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ mát-

xa vú và vắt sữa trong tư thế KMC 

Không đạt yêu cầu 

12 Quan sát nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ cho 

con bú trong tư thế KMC 

Đạt yêu cầu 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 2 

2.3. Tiêu chí 3: Khảo sát qua điện thoại 

2.3.1. Bà mẹ xuất viện sau sinh 

Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Thực hiện da kề da Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trả lời được 

thực hiện da kề da. 

95/sinh 

thường 

11/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Thực hiện da kề da đủ 

90 phút 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường, và 50% bà mẹ sinh mổ trả lời “trên 

90 phút”. 

75/ sinh 

thường 

0/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Không cách ly mẹ con “Đạt yêu cầu” nếu trên 95% bà mẹ sinh 

thường trả lời con sinh ra được nằm cùng 

mẹ luôn với mẹ. 

95 Đạt 
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Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Bú sớm 01 giờ đầu sau 

sinh 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ sinh 

thường và 50% bà mẹ sinh mổ cho trẻ bú 

trong vòng 60 phút sau sinh. 

50/ sinh 

thường 

6/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Bú mẹ hoàn toàn 

trong lúc ở viện 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 90% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ chỉ cho trẻ bú sữa mẹ. 

5/sinh thường   

6/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Nhân viên y tế tư vấn 

NCBSM cho sản phụ 

sau sinh 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ được CBYT tại BV 

hướng dẫn về cách cho con bú. 

75/ sinh 

thường 

66/ sinh mổ 

Chưa đạt 

NVYT tư vấn dùng 

sữa bột/ sữa công thức 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ trả lời “Không” nhận 

được tư vấn sử dụng sữa công thức từ 

CBYT (trừ các trường hợp được chỉ định). 

80/ sinh 

thường 

49/ sinh mổ 

Chưa đạt 

Bệnh viện quảng cáo, 

tiếp thị sữa bột/ sữa 

công thức cho trẻ dưới 

24 tháng tuổi, bình bú, 

vú ngậm nhân tạo 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ cả sinh 

thường và sinh mổ phản hồi “Không”  

95/ sinh 

thường 

75/ sinh mổ 

Chưa đạt 

2.3.2. Bà mẹ/người chăm sóc có trẻ < 1 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện 

Nội dung Tiêu chí 
Kết quả 

khảo sát (%) 

Đánh 

giá 

Thực hiện Kangaroo “Đạt yêu cầu” nếu trên 80% bà mẹ có trẻ 

non tháng < 37 tuần, <2.000g trả lời “Có” 

BV không có 

trẻ non tháng 

< 37 tuần, 

<2.000g 

 

Mẹ có được nằm cùng 

trẻ hoặc được thăm 

con ít nhất 1 lần/ngày 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 90% bà mẹ không bị 

cách ly hoặc được thăm con ít nhất 1 

lần/ngày trong thời gian trẻ bị cách ly tại 

Đơn vị hồi sức sơ sinh 

62 Chưa đạt 

Trẻ được bú/ăn sữa 

mẹ hoàn toàn trong 

thời gian ở viện 

“Đạt yêu cầu” nếu trên 80% trẻ bú mẹ hoàn 

toàn hoặc ăn sữa mẹ bằng các hình thức 

khác (ăn sữa của mẹ đẻ vắt ra, Ngân hàng 

sữa mẹ…) trong thời gian nằm viện 

23 Chưa đạt 

Trẻ ăn sữa mẹ bằng 

bình bú 

“Đạt yêu cầu” nếu ít hơn 20% trẻ ăn sữa mẹ 

bằng bình bú 

46 Chưa đạt 

NVYT tư vấn và 

hướng dẫn NCBSM 

“Đạt yêu cầu” nêu trên 80% bà mẹ trả lời 

“Có” 

62 Chưa đạt 

NVYT tư vấn dùng 

sữa bột hay sữa công 

thức 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ/người chăm 

sóc trẻ trả lời “Không” (đã loại trừ các 

trường hợp được chỉ định theo qui định). 

77 Chưa đạt 

Bệnh viện có các 

quảng cáo, tiếp thị sữa 

bột/ sữa công thức cho 

trẻ dưới 24 tháng tuổi, 

bình bú, vú ngậm 

nhân tạo? 

“Đạt yêu cầu” nếu 100% bà mẹ/người chăm 

sóc trẻ trả lời “Không” 

77 Chưa đạt 

Kết quả: chưa đạt tiêu chí 3 

Kết luận: Bệnh viện chưa đạt cả 3 tiêu chí Quyết định số 5913/QĐ-BYT 

ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn 

đánh giá công nhận bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”. 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 

1. Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc 

- Bệnh viện gửi báo cáo khắc phục các vấn đề còn tồn tại. 

- Tiếp tục gửi danh sách bà mẹ sau sinh xuất viện trong Quý IV năm 2023 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tiếp tục khảo sát. 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát để hoàn thiện các tiêu chí 

còn chưa đạt để thẩm định lại vào đầu Quý I năm 2024.  

2. Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

- Thành lập tổ chuyên môn phụ trách việc triển khai và theo dõi thực hiện 

“Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” tại bệnh viện. 

- Trên cơ sở từ kết quả khảo sát đầu vào, Bệnh viện nên định hướng lộ 

trình thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện 

với các giải pháp hướng tới đạt tiêu chí “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa 

mẹ xuất sắc’’. 

- Tiếp tục phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện các cuộc khảo 

sát, giám sát tại bệnh viện, khảo sát điện thoại đối với bà mẹ sau sinh và bà 

mẹ/người chăm sóc trẻ dưới 1 tháng xuất viện để đánh giá tiến độ thực hiện mức 

độ cải thiện các tiêu chí và có giải pháp khắc phục phù hợp. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối chính, tiếp tục theo dõi và 

thực hiện giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật các Bệnh viện để có thể hoàn 

thiện và đạt các tiêu chí “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc’’ 

theo Quyết định số Quyết định số 5913/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kịp thời tham mưu Sở Y tế những nội dung liên quan. 

4. Kiến nghị Tổ chức Alive & Thrive xem xét và tiếp tục hỗ trợ về chuyên 

môn kỹ thuật, nguồn lực và tài chính để Sở Y tế có thể triển khai thực hiện các lớp 

đào tạo về nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc Kangaroo cho các bệnh viện, tiếp tục 

giám sát hỗ trợ và đánh giá công nhận đạt “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa 

mẹ xuất sắc’’đối với 02 bệnh viện đã đăng ký tham gia công nhận. 

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Y tế Đồng Tháp về kết quả khảo sát, 

đánh giá đầu vào về việc công nhận “Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ 

xuất sắc” tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bệnh viện Hùng Vương (biết); 

- Tổ chức Alive & Thrive (b/c); 

- BGĐ SYT (b/c); 

- TTKSBT (biết); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 
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